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Phần I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng. 

Câu 1. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX đến năm 1991, trật tự thế giới nào sau đây suy yếu và đi đến sụp 

đổ? 

A. Trật tự hai cực I-an-ta. 

B. Trật tự đơn cực. 

C. Trật tự Vécxai - Oasinhton. 

D. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm. 

Câu 2. Quốc gia ở Đông Bắc Á đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu vào không gian là 

A. Phi-lip-pin. 

B. Thái Lan. 

C. Ấn Độ. 

D. Trung Quốc. 

Câu 3. "Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" là nội dung cơ 

bản trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực 

A. văn hóa. 

B. kinh tế. 

C. chính trị. 

D. đối ngoại. 

Câu 4. Một trong những nội dung hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là 

A. tạo dựng môi trường hòa bình.  

B. xây dựng bản sắc ASEAN. 

C. lưu chuyển tự do của hàng hóa. 

D. phát triển cơ sở hạ tầng. 

Câu 5. Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (thế kỉ XV) gắn với cuộc khởi nghĩa nào sau đây? 

A. Khởi nghĩa Phùng Hưng. 

B. Khởi nghĩa Lam Sơn. 

C. Khởi nghĩa Bà Triệu. 

D. Khởi nghĩa Lý Bí. 

Câu 6. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh 

A. xu thế liên kết khu vực ngày càng phổ biến. 

B. Mỹ bắt đầu can thiệp vào Đông Dương. 

C. trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ. 

D. sự đối đầu giữa Liên Xô - Mỹ đã chấm dứt. 

Câu 7. Tổ chức nào sau đây ra đời từ trong phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam? 

A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

B. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam. 
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C. Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình. 

D. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào. 

Câu 8. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở châu Âu đã tạo điều kiện cho 

nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước 

A. quân chủ lập hiến. 

B. cộng hòa tư sản. 

C. dân chủ tư sản. 

D. dân chủ nhân dân. 

Câu 9. Sau khi giải phóng miền Nam (1975), nhân dân Việt Nam tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm phạm chủ 

quyền lãnh thổ của tập đoàn Pôn Pốt ở vùng biên giới 

A. Đông Nam. 

B. Tây Bắc. 

C. Tây Nam. 

D. Đông Bắc. 

Câu 10. Người đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định 

Sơ bộ (6 - 3 - 1946) là 

A. Hồ Chí Minh. 

B. Nguyễn Thị Bình. 

C. Phạm Văn Đồng. 

 D. Trường Chinh. 

Câu 11. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 - 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương 

A. thay đổi mục tiêu và biện pháp. 

B. đổi mới toàn diện và đồng bộ. 

C. tập trung phát triển kinh tế số. 

D. đổi mới toàn diện về văn hóa. 

Câu 12. Nội dung nào sau đây là biện pháp góp phần xây dựng kinh tế kháng chiến của Việt Nam trong những 

năm 1951 - 1953? 

A. Mở cuộc vận động sản xuất và tiết kiệm. 

B. Tiến hành cuộc cách mạng chất xám. 

C. Xóa bỏ cơ chế tập trung, bao cấp. 

D. Hoàn thành điện khí hóa toàn quốc. 

Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời các câu hỏi 13, 14, 15 

"Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thành công rực rỡ... Hành động mau lẹ của Đảng ta chuyển nhanh 

từ chiến tranh du kích cục bộ ở nông thôn sang phát động tuyệt đại đa số quần chúng nhất tề đứng lên cùng với 

lực lượng vũ trang mới tổ chức và ít ỏi lúc ban đầu, tiến hành khởi nghĩa ở thành thị là một chủ trương vô cùng 

sáng suốt của Trung ương Đảng lúc bấy giờ trong việc nắm thời cơ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã đánh 

đổ được toàn bộ chính quyền phản động, thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước trước khi quân Đồng 

minh vào Đông Dương, là nhờ khí thế vùng dậy lay trời chuyển đất của hàng triệu quần chúng, tạo nên một ưu 

thế áp đảo, giáng một đòn quyết định vào tất cả cơ quan đầu não của bọn Việt gian, làm tê liệt mọi sự kháng cự 

của các thế lực thù địch, khiến cho chúng không kịp trở tay". 

 https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/19220/ho-chi-minh-voi-cach-mang- giai-phong-dan-toc-va- khoi-

nghia.html 

Câu 13. Nhận định nào sau đây là đúng về Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? 

A. Là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong đó tính chất điền hình là dân chủ. 

https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/19220/ho-chi-minh-voi-cach-mang-


B. Là cuộc Tổng khởi nghĩa của toàn dân, nông thôn chiến đấu độc lập với thành thị. 

C. Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó tính chất điển hình là đấu tranh giai cấp. 

D. Là cuộc cách mạng bạo lực, có sự kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 

Câu 14. Lực lượng chính trị có vai trò nào sau đây đối với thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở 

Việt Nam? 

A. Góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa. 

B. Hỗ trợ đấu tranh vũ trang thời kì khởi nghĩa từng phần. 

C. Chuẩn bị cho sự thành lập Mặt trận Liên Việt. 

D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế chống phát xít Nhật. 

Câu 15. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam thắng lợi trước khi 

A. các cường quốc họp Hội nghị I-an-ta. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

C. quân Đồng minh vào Đông Dương. 

D. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. 

Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thách thức của Cộng đồng ASEAN? 

A. Sự đa dạng của các nước thành viên về chế độ chính trị, tôn giáo. 

B. Cơ chế và chính sách hợp tác đang ngày càng được hoàn thiện. 

C. Vấn đề an ninh phi truyền thống trong khu vực ngày càng gia tăng. 

D. Khoảng cách phát triển về kinh tế giữa các quốc gia thành viên. 

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải yếu tố đưa đến sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực I-an-ta? 

A. Nhật Bản và các nước Tây Âu vươn lên mạnh mẽ. 

B. Kết quả thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 

C. Cả hai siêu cường Liên Xô và Mỹ suy giảm thế mạnh. 

D. Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi (BRICS) ra đời. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của Liên hợp quốc? 

A. Thúc đây phát triển kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và nâng cao đời sống người dân. 

B. Thúc đẩy sự xói mòn, sụp đổ của trật tự hai cực I-an-ta, thiết lập trật tự thế giới đa cực. 

C. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn chặn không để xảy ra chiến tranh thế giới mới. 

D. Đảm bảo các quyền cơ bản của con người, tạo cơ hội phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục. 

Câu 19. Trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 - 1975), bài học kinh nghiệm nào sau đây được kế 

thừa và phát huy từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc? 

A. Kết hợp vừa đánh vừa đàm đối với kẻ thù trong quá trình chiến tranh. 

B. Tiến hành chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân. 

C. Phát huy hiệu quả việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

D. Vận động sự giúp đỡ của đồng minh khi phải tiến hành cuộc chiến tranh. 

Câu 20. Nội dung nào sau đây phản ánh quan điểm xuyên suốt trong đường lối đổi mới của Việt Nam từ năm 

1986 đến nay? 

A. Kiên trì thực hiện Ba chương trình kinh tế.  

B. Hợp tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước. 

C. Tập trung mọi nguồn lực phát triển công nghiệp. 

D. Luôn kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Câu 21. Một trong những thành tựu cơ bản của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới đất nước từ 1986 đến nay là 

A. xóa bỏ được tình trạng tham nhũng, lãng phí. 

B. hoàn thành quá trình chuyển đổi số quốc gia. 



C. tốc độ tăng trưởng khá cao, tương đối bền vững.  

D. nền kinh tế không còn tình trạng lạm phát. 

Câu 22. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 

trong lịch sử Việt Nam là do 

A. chủ động tấn công để chặn trước thế mạnh của giặc. 

B. tập trung vào việc xây dựng thành lũy kiên cố. 

C. bồi dưỡng sức dân, củng cố khối đoàn kết dân tộc. 

D. tiến công quân giặc một cách thần tốc, bất ngờ. 

Câu 23. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 - 1975 của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa quốc tế nào 

sau đây? 

A. Khẳng định ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

B. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

C. Hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

D. Góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á 

Câu 24. Một trong những điểm tương đồng của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và "Điện Biên Phủ trên 

không" (1972) là 

A. góp phần quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán. 

B. làm suy yếu và sụp đổ chủ nghĩa thực dân mới. 

C. mở ra quá trình đàm phán trên mặt trận ngoại giao.  

D. góp phần hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 1. Cho bảng dữ liệu sau đây: 

Thời gian Nội dung 

2-1945 Hội nghị I-an-ta, Các cường quốc thắng trận thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh 

hưởng ở châu Âu, châu Á 

Năm 1947 Tổng thống Tru-man Đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ, Chính thức phát động chiến 

tranh lạnh. 

Mỹ triển khai kế hoạch Má-san, giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh. 

Năm 1949 Mỹ thành lập tổ chức hiệp ước bắc đại Tây Dương ( NATO ) 

Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV ) 

Năm 1955 Liên Xô và các nước Đông âu thành lập tổ chức Vac-sa-van, Một liên minh chính trị-

Quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu . 

a) Bảng dữ liệu phản ánh quá trình xác lập Trật tự hai cực I-an-ta. 

b) Đỉnh cao của sự đối đầu hai cực, hai phe là xung đột quân sự giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ. 

c) Sự thành lập NATO và Vác-sa-va khiến cục diện Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 

d) Sự đối đầu giữa Liên Xô - Mỹ đã tác động trực tiếp đến cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam 

(1945 - 1975). 

Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Cách mạng nước ta đang phát triển với nhịp độ "một ngày bằng hai mươi năm". Do vậy, Bộ Chính trị quyết 

định: Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng 

lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, 



không thể chậm. Phải hành động "thần tốc, táo bạo, bất ngờ". Phải tiến công ngay lúc địch hoang mang, suy 

sụp. Tập trung lực lượng lớn hơn nữa và những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng. trong từng lúc". 

(Trích Điện của Bộ Chính trị, 14 giờ, ngày 1 - 4 - 1975, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 2004, 

tập 36, tr.94, 95). 

a) Trong bức điện, Bộ Chính trị chỉ rõ phải giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1974 và 1975. 

b) Phương châm tác chiến "thần tốc, táo bạo, bất ngờ" được kế thừa từ nghệ thuật quân sự của cuộc kháng 

chiến chống quân Thanh thời Tây Sơn (thế kỉ XVIII). 

c ) Bức điện có ý nghĩa quyết định, nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

d) Bức điện cho thấy sự điều chỉnh kịp thời phương châm tác chiến từ "đánh chắc, tiến chắc" sang "thần tốc, táo 

bạo, bất ngờ" trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. 

Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật 

chất - kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, văn minh". 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, 2000, 

tr.80). 

a) Hiện nay, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh gắn với phát 

triển nền kinh tế tri thức. 

b) Một trong những mục tiêu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nền kinh tế Việt Nam 

theo hướng hiện đại. 

c) Tư liệu phản ánh quá trình đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã hoàn thành công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

d) Nhờ tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã trở thành nước công nghiệp phát triển 

với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Dựa trên những nỗ lực của ASEAN nói chung và các thành viên nói riêng, cùng với niềm hy vọng, sự mong 

đợi và ước mơ của hơn 650 triệu nhân dân Đông Nam Á, hiện thực về một Cộng đồng chung đang dần được 

định hình rõ nét hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với chất keo kết dính gồm ba trụ cột là chính 

trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, ASEAN sẽ tạo nên một viễn cảnh tốt đẹp, đó là "một ASEAN dựa trên 

luật lệ, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, một ASEAN của "Một tầm nhìn, một bản sắc, một 

cộng đồng" 

(Trần Xuân Hiệp, Trương Công Vĩnh Khanh, ASEAN: 55 năm hình thành và phát triển (1967-2022),NXB 

Thông tin và Truyền thông, 2022, tr.333) 

a) Cộng đồng ASEAN phản ánh bước phát triển mới của tổ chức ASEAN nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa các 

nước trong khu vực về chính trị. 

b) Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội là những tổ chức hợp tác 

mới, thúc đấy ASEAN thực hiện mục tiêu nhất thể hóa khu vực. 

c) Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN đều hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển 

của khu vực Đông Nam Á 

d) Tư liệu phản ánh mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

 

-------- HẾT-------- 

 


